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KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KỲ I  

Thời gian: 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bµi 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (3 điểm) 

 Câu 1. (0,5 điểm)   Phép tính :  9 + 5   có kết quả là : 
A.  4                                     B. 14                                C. 13   

Câu 2. (0,5 điểm)  Trong phép tính : 65 – 47 = 18  số 47 được gọi là:  

A. Hiệu                                B.  Số bị trừ                      C.  Số trừ  

 Câu 3. (0,5 điểm) Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 45 + 7 … 62 là :                     

          A. <     B. >                                 C. = 

 Câu 4. (0,5 điểm) 

Con cá cân nặng là:   

                                 

A  .1 kg                                      B. 2kg                               C.3kg 

Câu 5. (0,5 điểm)Tính:  

                                             43 – 17 + 20 = ? 

A. 46                                         B. 56                                   C. 44 

 Câu 6. (0,5 điểm) Hình bên có : 

A. 2 hình tứ giác và 3 hình tam giác. 

B. 3 hình tứ giác và 2 hình tam giác. 

C. 4 hình tứ giác và 2 hình tam giác. 

 

Bµi 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ …:  

a) 6dm  = ……cm                                                      

b) 30cm   = …… dm  

 

 

 

 

 



II. TỰ LUẬN: (6 điểm) 

Bµi 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

        38 + 56                      91 - 25                     100 - 16                  69 + 31 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

Bài 4 : (1,5điểm) Lớp 2A có 28 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 7 học sinh . 
Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh? 

Bài giải: 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 
Bài 5 : (2 điểm) Hãy:  
a) Vẽ 1 hình chữ nhật 
b) Kẻ 1 đoạn thẳng để có 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác 
 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 
 
 
 
 

 
 
 
 



HƯỚNG DẪN  CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN LỚP 2 

Bài 1: 
 
Câu  1 2 3 4 5 6 
Đáp án B C A B A C 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Bµi 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ …:  

a) 6dm  = 60 cm                                                      

b) 30cm   = 3 dm  

Bµi 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

        38 + 56                      91 - 25                     100 - 16                  69 + 31 

          38                           91                              100                            69 
          56                           25                                16                            31 
          94                           66                                84                          100 

Bài 4 : ( 2 điểm) 

Bài giải 

Lớp 2B có số học sinh là : ( 0,5 điểm) 

28 + 7 = 35 ( học sinh) ( 1 điểm) 

     Đáp số : 35  học sinh   ( 05 điểm) 

Bài 5 : (2 điểm) Hãy:  
a) Vẽ 1 hình chữ nhật 
b) Kẻ 1 đoạn thẳng để có 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác 
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